
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
03, NV3, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

0110542005

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm chức năng;
(Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 
ngành của Bộ Y tế)

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn tân dược (theo điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c 
khoản 1 Điều 33 Luật Dược năm 2016);
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm…;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính…
- Bán thuốc thú y;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC CỔ 
TRUYỀN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM TRADITIONAL MEDICINE 
AND PHARMACY GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRADITIONAL MEDICINE AND PHARMACY GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977073368
Email: khaituongvinh.yhct@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28 
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

8299

6. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:
- Dạy thể dục;
- Dạy bơi;
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy yoga;

8551

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy nghề tại các cơ sở thẩm mỹ;
- Dạy nghề chăm sóc da;
- Dạy nghề vẽ móng nghệ thuật;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
(theo Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp)

8559

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục;
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục;
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục;
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục;
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560
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9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Hoạt động của phòng khám đa khoa;
- Hoạt động của phòng khám nội tổng hợp;
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: tim 
mạch, hô hấp, tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội;
- Hoạt động của Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư 
vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn 
thông;
- Hoạt động của Phòng khám chuyên khoa ngoại;
- Hoạt động của Phòng khám chuyên khoa phụ sản;
- Hoạt động của Phòng khám chuyên khoa nam học;
- Hoạt động của Phòng khám chuyên khoa mắt;
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ;
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa da liễu;
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền; 
Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng;
- Hoạt động của phòng xét nghiệm;
- Hoạt động của phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng;
- Hoạt động của phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp;
(theo Điều 48, Điều 49 Luật Khám, chữa bệnh năm 2023; 
khoản 3, khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 11 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế)

8620(Chính)

10. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Chi tiết:
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng;
(theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế)

8692

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu;
- Xoa bóp y học;
- Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật châm 
cứu…
(theo Điều 48, Điều 49 Luật Khám, chữa bệnh năm 2023)

8699

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật…

9610
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13. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật; tài chính kế toán kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc (điểm e 
khoản 2 Điều 32; điểm đ khoản 1 Điều 33 Luật Dược năm 
2016)

7120

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

17. Quảng cáo 7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng. 
(Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 
ngành của bộ y tế)

4722

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo;
- Sản xuất thực phẩm chức năng; (theo Điều 8 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

1079

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

23. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc các loại;
- Sản xuất hóa dược và dược liệu;
(theo điểm a khoản 2 Điều 32; điểm a khoản 1 Điều 33 Luật 
Dược năm 2016)

2100

24. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

25. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ;

4789
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8.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 860.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÌNH KHẢI

S1.02 Vinhomes 
Smart city, 
Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

438.600 4.386.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 438.600 4.386.000.000 51,000

0340740063
46

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc chữa bệnh (theo điểm a khoản 1 Điều 32; điểm 
d khoản 1 Điều 33 Luật Dược năm 2016); 
- Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và đồ chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh;
- Bán lẻ thuốc tân dược (kể cả thuốc thú y);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
ĐÌNH TƯỜNG

Thôn 5, Xã Song 
Phương, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

172.000 1.720.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 172.000 1.720.000.000 20,000

0010840133
95

3 CHÚC KIM 
VINH

Thôn Trung 
Thành, Xã Thanh 
Sơn, Thị xã Nghi 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

172.000 1.720.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 172.000 1.720.000.000 20,000

0380890318
01

4 NGUYỄN THỊ 
YẾN

Xóm Phú Tân, Xã 
Tây Hiếu, Thị xã 
Thái Hoà, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

77.400 774.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 77.400 774.000.000 9,000

0401860208
89

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034074006346
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: S1.02 Vinhomes Smart city, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: S1.02 Vinhomes Smart city, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH KHẢI Nam

31/03/1974 Kinh Việt Nam

21/11/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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